
TT
Giáo viên cốt cán tham 

gia hỗ trợ đồng nghiệp
Trường

Số lượng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Giáo viên 

đại trà cần 

hỗ trợ

1 Lê Thị Thanh Nhi 
Trường Tiểu học Số 2 

Phước Hưng
11 11

2 Nguyễn Thị Nhồng
Trường Tiểu học số 2 

Phước Lộc 
10 10

3 Phan Anh Tuyến
Trường Tiểu học Số 1 Tam 

Quan Nam
8 Hoài Nhơn 8

1 An Nhơn

2 Phù Cát

1 Sở GDĐT

1 Hoài Ân

1 An Lão

Tổng cộng 4 4 35 7 35

Danh sách này gồm có 04 giáo viên cốt cán, bồi dưỡng cho 35 giáo viên đại trà./.

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN TOÁN HỌC 

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TIỂU HỌC (BỔ SUNG)

(Kèm theo Công văn số:          /SGDĐT-TCCB ngày     tháng 01 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

Tuy Phước

4 6Nguyễn Hồng Phúc
Trường Tiểu học số 2 Cát 

Lâm



TT
Giáo viên cốt cán tham 

gia hỗ trợ đồng nghiệp
Trường

Số lượng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số 

Giáo viên 

đại trà cần 

hỗ trợ

1 Lê Thị Thanh Tâm 
Trường Tiểu học Phước 

Nghĩa
12 12

2 Bùi Thị Đoan Trinh
Trường Tiểu học Số 2 

Phước Thành
11 11

3 Nguyễn Thị Phượng
Trường Tiểu học số 2 Bồng 

Sơn
8 Hoài Nhơn 8

2 Quy Nhơn

3 An Nhơn

1 Vĩnh Thạnh

Tổng cộng 4 4 37 5 37

Danh sách này gồm có 04 giáo viên cốt cán, bồi dưỡng cho 37 giáo viên đại trà./.

(Kèm theo Công văn số:          /SGDĐT-TCCB ngày     tháng 01 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN TIẾNG VIỆT

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TIỂU HỌC (BỔ SUNG)

6

Tuy Phước

4 Trần Thị Hà Phương Trường Tiểu học Kim Đồng



TT
Giáo viên cốt cán tham 

gia hỗ trợ đồng nghiệp
Trường

Số lượng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số 

Giáo viên 

đại trà cần 

hỗ trợ

1 Quy Nhơn

12 Tuy Phước

1 An Nhơn

1 Phù Cát

Tổng cộng 1 1 15 4 15

Danh sách này gồm có 01 giáo viên cốt cán, bồi dưỡng cho 15 giáo viên đại trà./.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN ĐẠO ĐỨC

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TIỂU HỌC (BỔ SUNG)

(Kèm theo Công văn số:          /SGDĐT-TCCB ngày     tháng 01 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1 Võ Thị Thanh Thuý 
Trường Tiểu học Số 2 

Phước Thắng
15



TT
Giáo viên cốt cán tham 

gia hỗ trợ đồng nghiệp
Trường

Số lượng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số 

Giáo viên 

đại trà cần 

hỗ trợ

1 Đỗ Giang Vũ 
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Sơn
11 Tuy Phước 11

1 Quy Nhơn

1 Sở GDĐT

1 An Nhơn

3 Hoài Nhơn

1 Tây Sơn

Tổng cộng 2 2 18 6 18

Danh sách này gồm có 02 giáo viên cốt cán, bồi dưỡng cho 18 giáo viên đại trà./.

(Kèm theo Công văn số:          /SGDĐT-TCCB ngày     tháng 01 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TIỂU HỌC (BỔ SUNG)

2 Hà Xuân Minh
Trường Tiểu học Số 1 Hoài 

Châu Bắc
7



TT
Giáo viên cốt cán tham 

gia hỗ trợ đồng nghiệp
Đơn vị

Số lượng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số 

Giáo viên 

đại trà cần 

hỗ trợ

11 Tuy Phước

2 Hoài Nhơn

Tổng cộng 1 1 13 2 13

Danh sách này gồm có 01 giáo viên cốt cán, bồi dưỡng cho 13 giáo viên đại trà./.

(Kèm theo Công văn số:          /SGDĐT-TCCB ngày     tháng 01 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

1 Huỳnh Thị Mộng Triều
Trường Tiểu học Số 2 

Phước Hòa
13

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN KHOA HỌC

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TIỂU HỌC (BỔ SUNG)



TT
Giáo viên cốt cán tham 

gia hỗ trợ đồng nghiệp
Trường

Số lượng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số 

Giáo viên 

đại trà cần 

hỗ trợ

1 Nguyễn Thị Như Ý 
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Thắng
11 Tuy Phước 11

1 Sở GDĐT

4 Hoài Nhơn

Tổng cộng 1 1 16 3 16

Danh sách này gồm có 01 giáo viên cốt cán, bồi dưỡng cho 16 giáo viên đại trà./.

2 Lữ Thị Ngọc Bích
Trường Tiểu học số 1 

Hoài Đức
5

(Kèm theo Công văn số:          /SGDĐT-TCCB ngày     tháng 01 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TIỂU HỌC (BỔ SUNG)



TT
Giáo viên cốt cán tham 

gia hỗ trợ đồng nghiệp
Trường

Số lượng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số 

Giáo viên 

đại trà cần 

hỗ trợ

11 Tuy Phước

1 Phù Cát

2 Hoài Nhơn

Tổng cộng 1 1 14 3 14

Danh sách này gồm có 01 giáo viên cốt cán, bồi dưỡng cho 14 giáo viên đại trà./.

4 Dao Thi Lan
Trường Tiểu học Số 1 

Hoài Tân
14

(Kèm theo Công văn số:          /SGDĐT-TCCB ngày     tháng 01 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TIỂU HỌC (BỔ SUNG)



TT
CBQL cốt cán tham gia 

hỗ trợ đồng nghiệp
Trường

Số lượng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số 

Giáo viên 

đại trà cần 

hỗ trợ

1 Quy Nhơn

1 Phù Cát

Tổng cộng 1 1 2 11

Danh sách này gồm có 01 Giáo viên cốt cán hỗ trợ cho 02 GV đại trà.

(Kèm theo Công văn số:          /SGDĐT-TCCB ngày     tháng 01 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

1 Trần Thị Trân Châu
Trường Tiểu học Hải 

Cảng
2

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN ÂM NHẠC

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TIỂU HỌC (BỔ SUNG)



TT
CBQL cốt cán tham gia 

hỗ trợ đồng nghiệp
Trường

Số lượng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số 

Giáo viên 

đại trà cần 

hỗ trợ

1 Ma Thị Thanh Vân
Trường Tiểu học Số 1 

Diêu Trì
1 Tuy Phước 1

Tổng cộng 1 1 1 1 1

Danh sách này gồm có 01 Giáo viên cốt cán hỗ trợ cho 01 GV đại trà.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN MỸ THUẬT

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TIỂU HỌC (BỔ SUNG)

(Kèm theo Công văn số:          /SGDĐT-TCCB ngày     tháng 01 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



TT
Giáo viên cốt cán tham 

gia hỗ trợ đồng nghiệp
Trường

Số lượng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số 

Giáo viên 

đại trà cần 

hỗ trợ

2 Phù Cát

1 Tuy Phước

Tổng cộng 1 1 3 2 3

Danh sách này gồm có 01 giáo viên cốt cán, bồi dưỡng cho 03 giáo viên đại trà./.

TT
Giáo viên cốt cán tham 

gia hỗ trợ đồng nghiệp
Trường

Số lượng 

GV đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số 

Giáo viên 

đại trà cần 

hỗ trợ

4 Tuy Phước

1 Phù Cát

2 Hoài Nhơn

1 An Lão

Tổng cộng 1 1 8 5 8

Danh sách này gồm có 01 giáo viên cốt cán, bồi dưỡng cho 08 giáo viên đại trà./.

(Kèm theo Công văn số:          /SGDĐT-TCCB ngày     tháng 01 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN TIN HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TIỂU HỌC (BỔ SUNG)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TIỂU HỌC (BỔ SUNG)

(Kèm theo Công văn số:          /SGDĐT-TCCB ngày     tháng 01 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1 Nguyễn Đình Huynh 
Trường Tiểu học số 1 Cát 

Hanh
3

81 Phan Duy Quốc
Trường Tiểu học Số 2 

Hoài Tân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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